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Thuốc chống dị ứng - Tác dụng kéo dài - Không gây buồn ngủ Antiallergic - Long effect - No drowsiness

Clamidin® Clamidin
(Loratadin 10mg) (Loratadine 10mg)

   

  

 

 

THANH PHAN _._ COMPOSITION
Loratadin với 3 LOAlAdÏ6,............. cá HH.0H HH.HH. 10mg
Tá dược: Laclose inoioldlii/comprecel M101, kollidon 30powder, tele magnet iStearal, — xcipients: Lactose monohydral, comprecel M101, kollidon 30 powder, talc, magnesi
primellose, aerosil, ludipress, maize starch, nước vừa đủ..................................../c Ong TY_ stearatprimellose, aerosil, ludipress, maize starch, wale q.s...................co †labletDẠNG BẢO CHẾ: Vên nén, / GOS| PHARMACEUTICAL FORM: Tablet,

CO PHAN PRESENTATION: Box of1biisterx10tablets, boxof 10blistersx10tablets,
onbe i00 PH!AKINDICATIONS: Clamidin contains loratadin which is a long-acting tricyclic

antihistamine with a selective and peripheral H, receptor-antagonist action, not causing

al AOKIM sedativeeffecls. Clamidinis used to relieve symptoms associated withallergy:
_+Seasonalandperennialallergicrhinitis, such as sneezing, rhinorrhea, andnasal itching,

alee~ oaAllergicconjunctivitis,ocularitchingandburning.
“= Chronic urticaria and dermatitis, allergic dermatological conditions.

DẠNG TRÌNH BẢY: Hộp 1 vỉx10viên, hộp 10vỉx 10viên,

CHỈ ĐỊNH: Clamidin chứa loratadin là thuốc kháng histamin 3 vong có tác

trên thụ thể H, ngoại biên. Clamidin cótác dụng kéo dài, không gây buồnsi

đểgiảm triệu chứng dị ứng:

- Viêm mũi dị ứng gồm hắthơi, sổ mũi, ngứa mũi.
-Viêm kết mạcdị ứng, ngứa và chảy nước mắi.   ~Mề đay mạn tính, chứngviêmda vàcácbệnh da dodị ứngkhác. : CONTRAINDICATION
CHỐNG CHỈĐỊNH Known hypersensitivily to any components.

Mẫncảmvớicác thành phần của thuốc. | PRECAUTIONS
THẬN TRỌNG - Patients with severe liver impairment should be administered a lower initial dose. An initial

dose of 1/2 tablet per administration daily or 1tableleveryotherdayisrecommended.
~ Bénh nhân bị bệnh gan nặng nên giảm liều loratadin. Liều khởi đầu nén la 1/2 viên một lần - The safely and efficacyofloratadine in children younger than 2 years of age have not beenmột ngày hoặc † viên dùng cách ngày.

-Độan toànvà hiệu quả loratadinởtrẻdưới 2 tuổi vẫn chưa được xác lập. Ereciniter ANDLACTATION

PHỤ NỮ CÔ THAI-CHO CON BÚ The safe use of loratadine during pregnancy or laciation has not been established and
Chưa xác định được độ an toàn khi dùng thuốc cho phụ nữ có thai và cho con bú vì vậy chỉ therefore the compound should be used only if the potential benefit justifies the potential risk
dùng thuốc khi nhận thấy lợi ích vượt quá nguycơtrên thai nhỉ va trẻ nhỏ. to fetus or infant.

TƯƠNG TÁC THUỐC Wy DRUG INTERACTIONS
- Loratadin không làm tăngtác dụng của cần khi dùng chung với cồn. - When administered concomitantly with alcohol, loratadine has no potentiating effects as

- Néng 6 loratadin trong huyết tương tăng khi sử dụng đồng thời với ketoconazol, HED TUỔIby pSyehemelelipenermianes th 8 .
: | - Increases in plasma concentrations of loratadine have been reported afler concomitanterythromycin, hoặc cimetidin trong thử nghiệm lâm sàng, nhưng khôngcósựthay đổi nàocó , : a rn .: : ‘ thý nghĩa trên lâm sàng (gồmcổ điện tâm đổ). Nênthận trọng khi phối hợp vớicác thuốc khác | use with ketoconazole, erythromycin or cimetidine in controlled clinical trials, but without

oh a / clinically significant changes (including electrocardiogram). Other drugs known to inhibil oe
có tac dụng ức chế sự chuyển hoá ở gan cho đến khi nghiên cứu về tương tác thuốc được hepatic metabolism should be co-administered with caution until definitive interaction TẾ
hoàn thành đầyđủ. studies can be completed. a
~ Tương tác thuốc/xét nghiệm: nên ngừng sử dụng loratadin 48 giờ trước khi tiến hành các - Drug Interactions /Laboratory Test : Loratadine should be disconlinued approximately 48
testtrénda vicácthuốc kháng histamin có thể ngăn ngừa và giảmcácphản ứng dương tínhở hours prior to skin testing procedures since antihistamines may prevent or diminish
da, otherwise positive reactions lo dermal reactivity indicators,

LIEU DUNG DOSAGE
- Người lớn và trẻ emtrên 12tuổi: 1viên một lần mỗi ngày. ~Adulls and children 12 years of age and over: 1 tabletper administration daily.
- Trẻ em từ2 đến 12 tuổi: , -Childrenfrom 2 to 12 years of age:

Over 30 kg; 1 tablet per administration daily.
Below 30kg: 1/2 tablet peradministration daily,

- Clamidinis used by oral route.

Trên 30kg: † viên một lần mỗi ngày.

Dưới 30 kg:1/2 viên một lần mỗi ngày.

 

- Thuốc được dùng theo đường uống. SIDE EFFECTS

TÁC DỤNG PHỤ As other second-generation H,-antihistamines, Loraladin has a long-acting effect and does
La thudc khang histamin thé hé 2, Loratadin c6 tac dung kéo dai, khéng gay buồn ngủ như not normally cause drowsiness met in first-generation H, antihistamine, Adverse
các thuốc khang histamin thế hệ 1. Các tác dụng phụ ở mức độ nhẹ hay gặp khi sử dụng experiences reported with conventional loraladine were mild and consisted of fatigue,

thuốc là: Mệt mỏi, đau đầu, ngủ gà, khô miệng, rối loạn ở đường dạ dày ruột như buồn nôn, headache, dry mouth, sedation, gastrointestinal disorders such as nausea, gastrilis, and

viêm dạ dày, và cũng gặp triệu chứng dị ứng như nổi ban. Đôi khi cũng gặp những tác dụng also allergic symptoms like rash. In additionlo iheadverseevens reported during clinical

phụ khác nhưng ở mức độ rất hiếm về chứng rụng tóc, quá mẫn cảm, chức năng gan bất ras. mee ee abnormalhepaticfunction, palpitations and tachycardia have
een reported rarely.thưởng, đánh trống ngực, tìm đập nhanh.

ẢNH HƯỚNG CỦATHUỐC LÊN KHẢ NĂNG LÁI XE VÀ VẬN HÀNH MÁY BI II NDHDKỊP ADẠPNOpptUỊ DPRENEDỤ ĐI
Reports of drug has not been adequated.

MÓC: Chưa có bằng chứng về tác động của thuốc lên khả năng lái xe và vận hành máy Report any side effects to physician or pharmacist during period of treatment

mag ` OVERDOSE: Asingle acute ingestion of 160 mg produced no overdose. Somnolence,
Thông báo cho bác sỹ những tác dụng phụ gặp phải trong khi sử dụng thuốc tachycardia and headache have been reported with overdose of the conventional loratadine

QUALIEU: Uốngmột liều đơn 160mg loratadin không gây ra quá liều. Tuy nhiên khi dùng formulation, In the event of overdose, trealment, which should be slarted immediately, is

liều rất cao, có thể gặp các triệu chứng quá liều như ngủ gà, tim đập nhanh, đau đầu. Trong symplomatic and supportive. Discontinuation of use, gastric lavageor inductionof emesis

trường hợp quá liều lập tức điều trị triệu chứng và hỗ trợ. Ngừng điều trị, rửa ruột hay gây nôn (exceptin patients with impaired consciousness) and supportofvilal functions are advised,

(trừ trường hợp bệnh nhân bị bất tỉnh) và hỗ trợ chức năng sống. SHELF-LIFE: 36 months from the date of manufacturing

HẠN DÙNG: 36 tháng kể từ ngày sản xuất. STORAGE: Store ina cool and dry place below 30°C, protect from light.

BAO QUAN: Noi khd matdu6i 30°C, tránh ánh sáng trực tiếp SPECIFICATION: Manufacturer's,

TIEU CHUAN: TCCS.

Dé XA TAM TAY TRE EM — KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DŨNG READ ENCLOSED LEAFLET CAREFULLY BEFORE USE

NẾU CẦN THÊM THÔNG TIN HỎI Ý KIẾN CỦA BÁC SỸ, DƯỢC SỸ FOR FUTHER INFORMATION PLEASE ASK DOCTOR'S ADVICE

Saokim Pharma —— §a0klm Pharma

GMP Sản xuất tạ: CONG TY C6 PHAN DUOC PHAM SAO KIM GMP| Manufactured by: SAO KIM PHARMACEUTICAL JOINT STOCK COMPANY

WHO KCN Quang Minh - Mé Linh - Ha Nội - Việt Nam Quang Minh Industry Zone- Me Linh-Ha Noi- Viet Nam

DT; 04,35841219/1416 * Fax 04.35640788 Tel: 04.35841213/14/46* Fax: 04.35840788
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